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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 33 

        PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

       Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Số liền trước của 87 605 là: 

A. 87 600 B. 87 602 C. 87 603 D. 87 604 

Câu 2: 42 000 + 6 000 = ….. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: 

A. 48 000 B. 47 000 C. 42 600 D. 49 000 

Câu 3: Cho dãy số sau: 6496; 6497; 6498; ….; ….. 

Hai số tiếp theo của dãy số lần lượt là: 

A. 6499; 64100 B. 6499; 6500 C. 6499; 6400 D. 6499; 6600 

Câu 4: Số lớn nhất trong các số 72 350; 72 305; 72 503; 72 530 là: 

A. 72 350 B. 72 305 C. 72 503 D. 72 530 

Câu 5: Lần đầu người ta chuyển 18 250 quyển vở lên miền núi. Lần sau chuyển được số vở 

gấp 3 lần đầu. Hỏi cả hai lần đã chuyển được bao nhiêu quyển vở lên miền núi? 

A. 7400 quyển vở B. 74 100 quyển vở 

C. 73 100 quyển vở D. 73 000 quyển vở 

Câu 6: Châu có 60 000 đồng. Châu đã mua 3 quyển vở, mỗi quyển vở giá 4 500 đồng. Hỏi 

Châu còn lại bao nhiêu tiền? 

A. 13 500 đồng B. 12 500 đồng C. 46 500 đồng D. 73 500 đồng 

Câu 7: Một hình vuông có chu vi là 3dm 2cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích bằng bao 

nhiêu xăng – ti – mét vuông? 

A. 8cm2 B. 64cm2 C. 64cm D. 16cm2 

Câu 8: Điền vào chỗ trống: 

Viết số Đọc số 

16 005 ………………………………………………………………………… 

…………… Hai mươi ba nghìn năm trăm sáu mươi 
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PHẦN II: TỰ LUẬN  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

39 136 + 27 508 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

73 295 – 40 617 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

17 029 × 4 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

43 640 : 7 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Bài 2: Tìm x: 

x + 1996 = 668 × 3 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

x : 4 = 997 + 999 

………………………………………....... 

………………………………………....... 

…………………………………………… 

………………………………………........ 

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức: 

a. 20 415 × 3 + 7 906  

= …………………. 

= …………………. 

b.48 095 + 1568 : 2  

= …………………. 

= …………………. 

Bài 4: Phân xưởng may được 48 750 cái áo sơ mi, đã xuất khẩu lần đầu được 26 850 cái áo 

và lần sau xuất khẩu được 19 150 cái áo sơ mi. Hỏi phân xưởng đó còn lại bao nhiêu cái áo 

sơ mi? 

Bài giải 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

………………………………………...………………………………………............... 

Bài 5: Hãy điền dấu ( ) vào biểu thức sau để có kết quả đúng. Trình bày chi tiết cách tính giá 

trị biểu thức đó. 

24 : 6 + 2 × 5 = 15 

………………………………………...………………………………………............... 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

         PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp án D A B D D C B 

Câu 8: Điền vào chỗ trống: 

Viết số Đọc số 

16 005 Mười sáu nghìn không trăm linh năm 

23 560 Hai mươi ba nghìn năm trăm sáu mươi 

PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

39 136 + 27 508 

= 66644 

73 295 – 40 61 

= 69234 

17 029 × 4  

= 68116 

43 640 : 7 

= 6234 dư 2 

Bài 2: Tìm x: 

x + 1996 = 668 × 3 

                 x + 1996 = 2004 

                 x = 2004 – 1996  

                 x = 8 

x : 4 = 997 + 999 

                    x : 4 = 1996 

                    x = 1996 × 4 

                    x = 7984 

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức: 

a. 20 415 × 3 + 7 906  

= 61245 + 7906  

= 69151 

b. 48 095 + 1568 : 2  

= 48095 + 784 

= 48879 

Bài 4:  

Bài giải 

Phân xưởng đó còn lại số cái áo sơ mi là: 

48 750 – 26 850 – 19 150 = 2750 (cái) 

Đáp số: 2750 cái áo sơ mi 

Bài 5:  

24 : (6 + 2) × 5 = 15 

 


